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Triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch số 1098/QĐ-TTg ngày 09/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ 

nhằm bảo đảm Luật Tư pháp người chưa thành niên được triển khai thực hiện 

nghiêm túc, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.  

- Xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và cơ quan có liên 

quan trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật Tư pháp người chưa 

thành niên trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc 

triển khai thi hành Luật, góp phần tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, 

tích cực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật bảo đảm chất 

lượng và tiến độ hoàn thành công việc. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và cơ quan, 

tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. 

- Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ 

động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tư pháp người 

chưa thành niên bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc 

biệt là người chưa thành niên; công chức, viên chức, người lao động làm công 

tác xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công chức văn hóa - xã 

hội cấp xã và người làm công tác xã hội khác theo quy định của pháp luật 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo. 



2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức về Luật Tư pháp 

người chưa thành niên cho đội ngũ người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo. 

3. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Tư pháp người 

chưa thành niên và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành; tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo. 

4. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định của Luật  

Tư pháp người chưa thành niên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được 

phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp 

thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy 

phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND cấp xã và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2025. 

5. Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên và các văn bản 

khác có liên quan  

a) Phân công: 

- Công an tỉnh chủ trì góp ý các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định 

chi tiết Điều 26, Điều 27 Luật về Hội đồng quốc gia về tư pháp người chưa thành 

niên và Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng; quy định chi tiết một số điều của 

Luật (các Điều 48, 49, 73, 75, 79, 80, 82, 89, 91, 139); quy định chi tiết một số 

điều của Luật (các Điều 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

109, 111, 112, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 172, 173) và Thông tư liên tịch 

của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết Điều 114 của Luật quy định về khiếu nại, 

tố cáo trong thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. 

- Sở Tài chính chủ trì góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi 

tiết về kinh phí, chi phí, hỗ trợ hoạt động tư pháp người chưa thành niên (Điều 4 

của Luật). 



- Sở Y tế chủ trì góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về 

việc bồi thường cho người chưa thành niên là người bị hại (khoản 3 Điều 160 của 

Luật). 

- Sở Tư pháp chủ trì góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số thông 

tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, trong đó, có nội dung hướng dẫn giấy tờ trong 

hoạt động trợ giúp pháp lý đối với nhóm đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 

Điều 177 của Luật. 

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì góp ý 

dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết một số điều về thủ tục tố tụng đối với 

người chưa thành niên (các Điều 55, 129, 138, 142, 143 của Luật). 

b) Thời gian thực hiện: Khi có văn bản yêu cầu tham gia góp ý của cơ quan 

có thẩm quyền.  

6. Góp ý xây dựng các Đề án phục vụ triển khai thi hành Luật  

- Công an tỉnh chủ trì góp ý xây dựng Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy để 

triển khai áp dụng biện pháp giám sát điện tử và Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy 

để triển khai xây dựng trại giam riêng, phân trại hoặc khu giam giữ riêng cho phạm 

nhân là người dưới 18 tuổi. 

- Thời gian thực hiện: Khi có văn bản yêu cầu tham gia góp ý của cơ quan có 

thẩm quyền. 

7. Công bố danh sách người làm công tác xã hội theo khoản 5 Điều 32 

của Luật 

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế. 

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2025 và được cập nhật, bổ sung 

trước ngày 15/12 hàng năm. 

8. Tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài Chính, 

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách 

nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

2. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2025, cơ quan, đơn vị, địa 

phương chủ động bố trí trong nguồn ngân sách Nhà nước được giao năm 2025 để 

triển khai thực hiện. 



3. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan tổng hợp báo 

cáo cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo 

quy định pháp luật về đầu tư công đối với nhiệm vụ, dự án được thực hiện để triển 

khai thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên. 

4. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 

này có trách nhiệm lập kế hoạch, dự toán, quyết toán, quản lý sử dụng và báo cáo 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 

Đầu tư công và pháp luật có liên quan. 

5. UBND cấp xã tổng hợp trình HĐND cùng cấp bố trí kinh phí thực hiện 

Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định về phân cấp 

ngân sách hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp xã chủ 

động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 

nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả 

thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) 

hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (Cục PBGDPL và TGPL); 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;  

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- LĐVP, CV;  

- Trung tâm PVHCC tỉnh;  

- Lưu: VT, K2.                                                                                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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